
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KHÍ SINH HỌC THAM GIA DỰ ÁN LCASP 

ST

T 

Tên công ty 

 

Địa chỉ liên hệ Tên thương mại 

và phạm vi áp 

dụng 

Ký hiệu, kích 

thước bể 

Composite 

Ngày công nhận 

TBKT mới 

Thời hạn hợp đồng 

HTSXKD 

Ngày công bố 

tiêu chuẩn cơ sở 

1 Công ty TNHH Phát triển 

Công nghệ Khí sinh học 

Môi Trường Xanh 

Tổ 6, thị trấn Đông Hưng, 

huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình 

Hầm bể biogas 

Composite, áp 

dụng toàn quốc 

D=1.9m, 6m
3
 

D=2.25m, 8m
3 

D=2,4m, 10m
3
 

Số 199/QĐ-CN-

MTCN ngày 

13/07/2012 

Không Số 01/QĐ-TC 

ngày 02/12/2009 

2 Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hưng Việt 

Thôn Tân Lập, xã Tây Tiến, 

huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình 

Hầm bể biogas 

Composite, áp 

dụng toàn quốc 

D=1.9m, 4,3m
3
 

D=2.25m, 7,2m
3 

D=2,4m, 9,0m
3
 

Số 07/QĐ-CN-

KHTC ngày 

24/01/2011 

Không Số 01/QĐ-TCSX 

ngày 11/12/2014 

3 Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thành Lộc 

Xã Nguyên Xá, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình 

Bể khí sinh học 

KT3C, áp dụng 

toàn quốc 

D=1.95m, 4,1m
3
 

D=2.25m, 6,2m
3 

D=2,4m, 7,6m
3
 

Số 82/QĐ-CN-

MTCN ngày 

16/04/2013 

Số 01-11/ 

HĐCGCN ngày 

08/12/2011 

(Hiệu lực 10 năm) 

Số 01/QĐ-TCCS-

TL/2014 ngày 

02/10/2014 

4 Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Quang Huy 

Số 2C, ngõ 1, khu Hà Trì 1, 

phường Hà Cầu, Hà Đông, 

TP Hà Nội 

Hầm bể biogas 

Composite QH1, 

áp dụng toàn 

quốc 

D=1.9m, 4,0m
3
 

D=2.25m, 7,0m
3 

D=2,4m, 9,0m
3
 

Số 182/QĐ-CN-

MTCN ngày 

17/09/2010 

Không Số 01/QĐ/TCCS-

QH ngày 

15/12/2014 

5 Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Bảo Chung 

Xóm Tân Đông, xã Thạch 

Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Hầm bể biogas 

Composite 

KT3C, áp dụng 

toàn quốc 

D=1.95m, 4,1m
3
 

D=2.25m, 6,2m
3 

D=2,4m, 7,6m
3
 

Số 82/QĐ-CN-

MTCN ngày 

16/04/2013 

Số 01-

14/HĐHTSXKD 

ngày 01/11/2013 

(Hiệu lực 5 năm) 

Số 01/TCCS ngày 

01/01/2014 

6 Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Bảo Chung 

Xóm Tân Đông, xã Thạch 

Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Hầm bể biogas 

Composite BC 

KT3C2, áp dụng 

toàn quốc 

D=2.25m, 6,8m
3 

D=2,45m, 8,3m
3
 

Số 82/QĐ-CN-

MTCN ngày 

03/02/2016 

Không Số 02/QĐ-TCSX 

ngày 27/02/2016 

7 Công ty TNHH phát triển 

công nghệ khí sinh học 

Hùng Vương 

Thôn Phù Dực 2, xã Phù 

Đổng, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Hầm bể biogas 

Composite 

KT3C, áp dụng 

toàn quốc 

D=1.95m, 4,1m
3
 

D=2.25m, 6,2m
3 

D=2,4m, 7,6m
3
 

Số 82/QĐ-CN-

MTCN ngày 

16/04/2013 

Số 02-

14/HĐHTSXKD 

ngày 07/05/2014 

(Hiệu lực 5 năm)  

Số 02/QĐ-TC 

ngày 05/05/2015 

8 Công ty TNHH đầu tư và 

kinh doanh công nghệ 

Hoàng Gia 

Số 51A, ngõ 35, đường Lê 

Đức Thọ, phường Mỹ Đình 

2, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

Bể Biogas 

Hoàng Gia 

HGV3, áp dụng 

toàn quốc 

D=2.25m, 7,02m
3 

D=2,45m, 9,01m
3
 

Số 82/QĐ-CN-

MTCN ngày 

03/02/2016 

(Hiệu lực 5 năm) 

Không Số 0216/QĐ-

TCSX ngày 

06/01/2016 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Thành Đạt 

 

 

 

Số nhà 15, lô 2, khu đô thị 

Nam La Khê - Bông Đỏ, 

phường La Khê, quận Hà 

Đông, TP Hà Nội 

Bể Biogas 

Composite 

Thành Đạt TDC 

1,2,3,3+, áp dụng 

Toàn quốc 

D=1.9m, 6m
3
 

D=2.25m, 8m
3 

D=2,4m, 10m
3
 

Số 938/QĐ-CN-

MTCN ngày 

30/12/2015 

 

Không Số 01/QĐ-TCSX 

ngày 30/12/2015 

Hầm bể biogas 

Composite 

KT3C, áp dụng 

toàn quốc 

D=2,4m, 7,6m
3
 Số 82/QĐ-CN-

MTCN ngày 

16/04/2013 

Số 01-14/ 

HĐCGCN ngày 

01/08/2014 

(Hiệu lực 10 năm) 

Số 01/QĐ-TCSX 

ngày 01/09/2014 

10 Công ty Cổ phần Thương 

mại Quốc tế Thăng Long 

Tổ 15, phố Đoàn Kết, 

Phường Tiên Cát, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Hầm bể biogas 

Composite TL, 

áp dụng tỉnh Phú 

Thọ 

D=1.9m, 6m
3
 

D=2.25m, 8m
3 

D=2,4m, 10m
3
 

Số 368/QĐ-SNN 

ngày 31/7/2014 

Không Số 01/QĐ-TC 

ngày 18/8/2012 


